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LÝ LỊCH KHOA HỌC

Áp dụng cho cán bộ tham gia giảng dạy và nghiên cứu viên tại 

Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM
1. Thông tin cá nhân

	Họ và tên
	Phùng Võ Cẩm Hồng
	Năm sinh
	1973

	Chức danh khoa học
	Thạc sĩ Hoá
	Giới tính
	Nữ

	Chức vụ hành chính
	Phó viện trưởng
	CMND
	023976434

	Tên phòng, ban, bộ môn
	Viện nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

	Tên cơ quan công tác
	Trường Đại học Nông Lâm – Tp.HCM

	Địa chỉ cơ quan
	KP6 – Phường Linh Trung – Q.Thủ Đức
	Tỉnh/TP
	Hồ Chí Minh

	Điện thoại cố định
	08.837220294
	Di động
	0913111606

	Email chính
	hongpvc@gmail.com
	Fax
	

	Email thay thế
	hongpvc@hcmuaf.edu.vn 

	Số tài khoản
	14010000845548

	Mở tại ngân hàng
	BIDV 

	Tên chi nhánh
	BIDV Chi nhánh Sài Gòn


2. Quá trình đào tạo
	STT
	Thời gian
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành
	Học vị

	01
	1993 -  1998
	Đại học Bách Khoa – Tp.HCM
	Công nghệ Hoá và Thực phẩm
	Kỹ sư

	02
	2000 - 2003
	Đại học Bách Khoa – Tp.HCM
	Công nghệ Hoá và Thực phẩm
	Thạc sĩ

	03
	2014 – nay 
	Đại học Nông Lân – Tp.HCM
	Công nghệ Sinh học
	NCS


· Đề tài luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu Cypermethirn và fenobucarb trong Cải ngọt và đậu cove tại Hóc Môn và Thành phố Hồ Chí Minh; và đánh giá tác động môi trường về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

· Điểm luận văn: 9.60/10
3. Quá trình công tác
	STT
	Thời gian
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ và Điện thoại
	Chức vụ


	1. 
	2009 đến nay
	Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường – Đại học Nông lâm Tp.HCM
	Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức
	Phó viện trưởng

	2. 
	2009 đến nay 2014
	Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường – Đại học Nông lâm Tp.HCM
	Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức
	Phó viện trưởng / Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – dược phẩm

	3. 
	2007 đến 2009
	Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường – Đại học Nông lâm Tp.HCM
	Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức
	Giám đốc TT phân tích thí nghiệm Hoá sinh / Trưởng phòng công nghệ Sinh học thực phẩm

	4. 
	2003 đến 2006
	Trung tâm phân tích thí nghiệm Hoá Sinh – Đại học Nông Lâm Tp.HCM
	Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức
	Giảng viên/ Tổ trưởng Tổ Hoá lý

	5. 
	2001 đến 2002
	Trung tâm phân tích thí nghiệm Hoá Sinh – Đại học Nông Lâm Tp.HCM
	Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức
	Giảng viên

	6. 
	01/1999 đến 2000
	Trung tâm phân tích thí nghiệm Hoá Sinh – Đại học Nông Lâm Tp.HCM
	Phường Linh Trung – Quận Thủ Đức
	Nghiên cứu viên

	7. 
	01/1998- 12/1998
	Hakipack Co.- Tỉnh Kiên Giang, VN
	Thị Trấn Kiên Lương – Tỉnh Kiên Giang.
	Kỹ sư/ Tổ trưởng Tổ Kỹ Thuật


4. Ngoại ngữ     (nhận xét theo các mức: A- Yếu; B- Trung bình; C- Khá; D- Thành thạo)
	Ngoại ngữ
	Đọc
	Viết
	Nói

	Tiếng Anh
	C
	C
	C


5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi.

· Đánh giá chất lượng nông sản, lương thực, thực phẩm, đặc biệt là chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các loại nông sản .
·  Phân tích độc tố thực phẩm: phân tích một số chỉ tiêu quan trọng về độc tố học tồn lưu trong môi trường nước, trong đất và nông sản, hải sản.

· Nghiên cứu ô nhiễm thực phẩm như  phân tích tồn dư kim loại nặng trong thực phẩm ; Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật …
· Nghiên cứu thực phẩm chức năng.

5.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện 

	TT
	Tên đề tài/dự án
	Cơ quan

tài trợ kinh phí
	Thời gian thực hiện
	Vai trò

	1 
	Nghiên cứu quy trình chế biến thực phẩm bổ sung cao xương cá sấu nuôi và đánh giá tác dụng dược lý, độ an toàn trên chuột thí nghiệm
	Bộ Khoa học Công nghệ
	2016 – 2017 
	Chủ nhiệm đề tài

	2 
	”Phát triển Hồ tiêu bền vững tại Việt Nam” trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Harris Freeman
	2015-2017
	Điều phối viên dự án

	3 
	Nghiên cứu tiến đến phát triển các sản phẩm thực phẩm gia tăng từ thịt và xương cá sấu
	Sở khoa học Công nghệ TP.HCM
	2014 -2016
	Chịu trách nhiệm phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm

	4 
	Nghiên cứu phương pháp lọc sinh học nhằm mục tiêu cung cấp nguồn nước uống an toàn tại các khu vực ô nhiễm arsenic ở Đông Nam Á
	Đại học Tohoku Gakuin, Nhật Bản


	2012 -2016
	Chịu trách nhiệm về kết quả phân tích và xử lý số liệu

	5 
	Đề tài “Xây dựng và quảng bá thương hiệu Hồ tiêu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
	Kết hợp với Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
	2010 -2012
	Chịu trách nhiệm lấy mẫu, phân tích đánh giá chất lượng tiêu, đất, nước.

	6 
	Thực hiện Dự án Đánh giá và xử lý ô nhiễm bùn ở Sông Mekong, hợp tác với Nhật (Đại học Tohoku)
	Đại học Tohoku - Nhật
	2008 đến 2012
	Chịu trách nhiệm về kết quả phân tích và xử lý số liệu

	7 
	Thực hiện dự án Project LWR1/1998/119 (Úc) về Tác động của kim loại nặng lên sự bền vững của phân bón và rác thải ở ngoại ô và vùng nông nghiệp tại Đông Nam Châu Á
	CSIRO - Úc
	2001 – 2005
	Chịu trách nhiệm phân tích mẫu, xử lý số liệu. 

	8 
	Đề tài hợp tác với AusAID CARD về Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường, đánh giá và xử lý nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
	Dự án AusAID CARD – Úc
	2002 -2003
	Khảo sát, phân tích mẫu và đánh giá tác động môi trường

	9 
	Đánh giá tác động môi trường, sự nhiễm độc tố (vi sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng kim loại nặng, nitrate, PCBs, borax, urea) trong sản phẩm nông nghiệp (rau, đậu, thịt, cá, sò) tại các tỉnh phía Nam - Việt Nam
	Đề tài cấp nhà nước
	2000 – 2002
	Khảo sát, phân tích mẫu và đánh giá tác động môi trường

	10 
	Nghiên cứu đánh giá tác động của PCBs trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
	Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM
	1999 – 2001
	Phân tích mẫu


5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên tác giả
	Tên tạp chí /NXB/Nơi cấp
	Ghi chú

	1. 
	Cải thiện hiệu suất trích ly collagen trong quy trình  nấu trích truyền thống 
	Phùng Võ Cẩm Hồng, Trần Đại Nhựt, Lê Đình Đôn, Lê Trung Thiên
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 12 (2017), 
	

	2. 
	Tối ưu hóa quy trình phân tích adenosine ly trích từ hệ sợi nấm Cordyceps sinensis,.
	Lê Thị Diệu Trang, Trần Công Sơn, Lê Phước Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Anh, và Phùng Võ Cẩm Hồng.
	Tạp chí KHKT NLN – Trường ĐHNL Tp. HCM- 2013
	

	3. 
	Khảo sát khả năng phân huỷ lindan bằng hoá học và vi sinh tự nhiên
	Phùng Võ Cẩm Hồng, Bùi Cách Tuyến và cs 2013
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 9 (2013), trang 41-46
	

	4. 
	Evaluation of elimination of chloramphenicol in shrimp (Penaeus Monodon) under experimental conditions using LC/MS/MS. 
	Phung Vo Cam Hong, Nguyen Thanh Dien, 2010.
	Proceeding of National Biotechnology Conference in Southern VietNam, Ministry of Science and Technology, VietNam Technology Publication 24 (2010) 149-152.
	

	5. 
	Qui trình phân tích hàm lượng melamine trên sữa bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ
	Phùng Võ Cẩm Hồng và ctv 2010
	Hội nghị khoa học lần thứ 2 – Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tp.HCM. Trang 135 – 141
	

	6. 
	Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường, và xử lý ô nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
	Phùng Võ Cẩm Hồng; Bùi Cách Tuyến và ctv 2002
	Hội thảo của dự án AusAID CARD về đánh giá tác động môi trường, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, 15 – 18 tháng 7 năm 2002,     
	

	7. 
	Nghiên cứu Cypermethirn và fenobucarb trong Cải ngọt và đậu cove tại Hóc Môn và Thành phố Hồ Chí Minh; và đánh giá tác động môi trường về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
	Phùng Võ Cẩm Hồng; Nguyễn Đức Lượng và ctv, 2002
	Hội nghị khoa học lần thứ 8 – Đại học Bách Khoa Tp.HCM. Trang 103 - 110
	

	8. 
	Đánh giá tác động môi trường, sự nhiễm độc tố (vi sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng kim loại nặng, nitrate, PCBs, borax, urea) trong sản phẩm nông nghiệp (rau, đậu, thịt, cá, sò) tại các tỉnh phía Nam - Việt Nam
	Phùng Võ Cẩm Hồng; Bùi Cách Tuyến và ctv (2002)
	Báo cáo dự án trong năm 2000 – 2001. Đại học Nông Lâm Tp.HCM. 


	


   
 Tp.HCM, ngày 4  tháng  12 năm 2017
Xác nhận của cơ quan công tác      

    
          Người khai

        (Nếu khác tổ chức chủ trì đề tài)







           Phùng Võ Cẩm Hổng
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